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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ SINH TRƯỞNG
CHỒI CÂY VIỆT QUẤT (

Linn.) THÔNG QUA NUÔI CẤY ĐỐT THÂN

Cây việt quất ( Linn.) là một giống cây ăn trái nhập nội tốt cho sức khỏe và có giá trị
kinh tế cao. Hiện nay ở nước ta chưa có công bố nghiên cứu nhân giống cây việt quất. Bài báo này
tiến hành nghiên cứu nhân giống cây việt quất bằng phương pháp nuôi cấy đốt thân. Kết quả cho
thấy, môi trường WPM bổ sung 0,5 mg/l zeatin kết hợp 0,1 mg/l NAA (chiều cao chồi 4,53 cm, 1 chồi/mẫu,
11,20 đốt/chồi), môi trường WPM bổ sung 1 mg/l BA kết hợp 0,1 mg/l NAA (chiều cao chồi 4,18 cm, 1
chồi/mẫu, 9,10 đốt/chồi) và môi trường WPM bổ sung 1 mg/l Kinetin kết hợp 0,1 mg/l NAA (chiều cao
chồi 3,88 cm, 1 chồi/mẫu, 8,50 đốt/chồi) là những môi trường tốt nhất đến sự tái sinh và sinh trưởng chồi

cây việt quất. Tạo rễ , môi trường WPM bổ sung 1 mg/l NAA là tốt nhất (chiều cao cây 5,14 cm,
chiều dài rễ 1,42 cm, tỷ lệ ra rễ đạt 100%). Cây việt quất cấy mô chuyển ra ngoài vườn ươm thì giá thể vụn xơ
dừa là tốt nhất đến sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của cây (chiều cao cây 7,46 cm, chiều dài rễ 3,48 cm, tỷ lệ
sống 90,48%). Những cây việt quất cấy mô sinh trưởng tốt trên giá thể vụn xơ dừa sau 2 tháng nuôi trồng,
cây tiếp tục sinh trưởng tốt sau 3 và 4 tháng nuôi trồng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 6

Cây việt quất ( Linn.) là một
giống cây ăn trái nhập nội tốt cho sức khỏe và có giá
trị kinh tế cao, do có những công dụng như: cung cấp
nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể, giàu chất
chống oxy hóa, giúp tăng cường trí nhớ, giúp người
béo phì giảm cân khá hiệu quả, làm hạ cholesterol,
tốt cho mắt,…Tại nước Mỹ, trái việt quất được xếp
hạng trong nhóm 5 loại quả giàu dinh dưỡng nhất
[12, 14, 5]. Do đó, việc tiến hành nghiên cứu nhân
giống và nuôi trồng thuần hóa giống cây việt
quất nhập nội có giá trị này là vấn đề rất cần thiết.
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu nhân giống

cây việt quất [1, 2, 11, 3, 10] và cũng đã có
nhiều nghiên cứu thành phần hóa học, tác dụng dược
tính của quả việt quất [8, 7, 5]. Ở nước ta chưa có
nghiên cứu nhân giống , cũng như nghiên cứu
thành phần hóa học và tác dụng dược tính của quả
việt quất. Hiện nay, cây việt quất đã nhập khẩu và
trồng tại nước ta, cây sinh trưởng phát triển tốt và ra
hoa đậu quả. Theo phương pháp nhân giống truyền
thống bằng hạt thường có nhược điểm là cây giống bị
phân ly tính trạng, hạt giống có tỉ lệ nảy mầm thấp.
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Theo phương pháp nhân giống bằng giâm cành thì
không tạo ra một số lượng lớn cây giống để trồng
trên quy mô công nghiệp, cây giống không đồng
nhất, thường bị nhiễm bệnh và thoái hóa, cây sinh
trưởng phát triển kém và cho năng suất thấp Ứng
dụng công nghệ sinh học, nuôi cấy mô tế bào thực
vật trong nhân giống cây việt quất sẽ khắc
phục những hạn chế của phương pháp nhân giống
trồng truyền thống. Kết quả của nghiên cứu này góp
phần cung cấp dữ liệu khoa học về nghiên cứu nhân
giống cây việt quất và hướng đến cung cấp
cây giống cấy mô cho sản xuất.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

: Những cành non của cây việt quất nuôi
trồng tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên
(Hình 1a) được lựa chọn và tiến hành khử trùng mẫu
đưa vào ống nghiệm. Mẫu sau khi thu về được rửa
sạch bằng nước xà phòng, sau đó khử trùng bằng
cồn 70o trong thời gian 1 phút, rửa lại mẫu bằng nước
cất vô trùng 6 lần. Tiếp theo, mẫu được khử trùng
bằng dung dịch NaOCl 2% trong thời gian 10 phút,
rửa lại mẫu bằng nước cất vô trùng 6 lần [16]. Mẫu
sau khi khử trùng được cấy trên môi trường WPM
(woody plant medium) không bổ sung chất điều
hòa sinh trưởng, nhiều chồi non được tái sinh từ các
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đốt thân (Hình 1b). Tiến hành cắt các đốt thân của
những chồi non này cấy chuyền trên môi WPM có bổ
sung 0,5 mg/l zeatin [3], những chồi tái sinh từ đốt
thân được sử dụng làm nguồn vật liệu cho các thí
nghiệm (Hình 1c).

: WPM [9] là môi trường nuôi cấy
được sử dụng cho những thí nghiệm nhân giống

, tùy theo mục đích của các thí nghiệm mà bổ
sung các chất điều hòa sinh trưởng như: zeatin
(Hãng Merck), BA (6-benzyl adenin) (Hãng Merck),
Kinetin (Hãng Merck), NAA (α-Naphthalene acetic
acid) (Hãng Merck). Giá thể nghiên cứu chuyển cây
cấy mô ra ngoài vườn ươm là vụn xơ dừa, đất mùn và
đất bazan.

: Đối với những thí nghiệm
, thời gian chiếu sáng 8 giờ/ngày, cường độ ánh

sáng 34 µmol.m-2.s-1, nhiệt độ 25 ± 2°C và độ ẩm
không khí 75% - 85%. Thực hiện thí nghiệm ở giai
đoạn vườn ươm theo điều kiện khí hậu tự nhiên của
Đà Lạt - Lâm Đồng, vườn ươm có mái nylon trắng
che mưa (nhiệt độ trung bình 18oC - 21oC, độ ẩm
trung bình 82%, ánh sáng tự nhiên).

Những đốt thân của cây việt quất (Hình
1c) được cấy trên môi trường WPM có bổ sung 0
mg/l; 0,5 mg/l; 1 mg/l; 1,5 mg/l; 2 mg/l zeatin kết
hợp 0,1 mg/l NAA, 30 g/l sucrose, 10 g/l agar, pH
5,8. Mỗi nghiệm thức cấy 15 mẫu, sau 50 ngày nuôi
cấy tiến hành thu số liệu. Chỉ tiêu theo dõi là chiều
cao chồi (cm), số chồi/mẫu, số đốt/chồi và đánh giá
cảm quan hình thái chồi.

Những đốt thân của cây việt quất (Hình
1c) được cấy trên môi trường WPM có bổ sung 0
mg/l; 0,5 mg/l; 1 mg/l; 1,5 mg/l; 2 mg/l BA kết hợp
0,1 mg/l NAA, 30 g/l sucrose, 10 g/l agar, pH 5,8.
Mỗi nghiệm thức cấy 15 mẫu, sau 50 ngày nuôi cấy
tiến hành thu số liệu. Chỉ tiêu theo dõi là chiều cao
chồi (cm), số chồi/mẫu, số đốt/chồi và đánh giá cảm
quan hình thái chồi.

Những đốt thân của cây việt quất (Hình
1c) được cấy trên môi trường WPM có bổ sung 0
mg/l; 0,5 mg/l; 1 mg/l; 1,5 mg/l; 2 mg/l Kinetin kết

hợp 0,1 mg/l NAA, 30 g/l sucrose, 10 g/l agar, pH
5,8. Mỗi nghiệm thức cấy 15 mẫu, sau 50 ngày nuôi
cấy tiến hành thu số liệu. Chỉ tiêu theo dõi là chiều
cao chồi (cm), số chồi/mẫu, số đốt/chồi và đánh giá
cảm quan hình thái chồi.

Những đốt thân của cây việt quất (Hình
1c) được cấy trên môi trường WPM có bổ sung 0,5
mg/l; 1 mg/l; 1,5 mg/l; 2 mg/l NAA, 30 g/l sucrose,
10 g/l agar, pH 5,8. Mỗi nghiệm thức cấy 15 mẫu,
sau 50 ngày nuôi cấy tiến hành thu số liệu. Chỉ tiêu
theo dõi là chiều cao chồi (cm), chiều dài rễ (cm), tỷ
lệ mẫu tạo rễ (%) và đánh giá cảm quan hình thái cây.

Những cây việt quất cấy mô có đầy đủ thân lá rễ
và có chiều cao khoảng 5 cm - 6 cm (Hình 2b) được
trồng trên giá thể vụn xơ dừa, đất mùn và đất bazan.
Mỗi nghiệm thức trồng 21 cây, sau 50 ngày nuôi
trồng tiến hành thu số liệu. Chỉ tiêu theo dõi là chiều
cao cây (cm), chiều dài rễ (cm), tỷ lệ sống (%) và
đánh giá cảm quan hình thái cây.

Số liệu của các thí nghiệm được xử lý bằng phần
mềm thống kê SPSS (bản 15.0) trong Duncan’s test
[4] với P ≤ 0,05.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Khả năng tái sinh và sinh trưởng chồi
cây việt quất từ đốt thân sau 50 ngày nuôi cấy được
thể hiện trên bảng 1. Kết quả cho thấy, tất cả các đốt
thân nuôi cấy trên những môi trường khác nhau đều
tái sinh chồi và chỉ tái sinh 1 chồi/mẫu, tuy nhiên ở
các môi trường bổ sung các nồng độ zeatin khác
nhau và kết hợp NAA thì có sự sinh trưởng khác
nhau. Môi trường bổ sung 0,5 mg/l zeatin kết hợp
0,1 mg/l NAA thì chồi tái sinh và sinh trưởng tốt
nhất, với chiều cao chồi 4,53 cm và 11,20 đốt/chồi.
Khi tăng nồng độ zeatin từ 0 mg/l - 0,5 mg/l thì
chiều cao chồi và số đốt tăng lên, nhưng khi nồng độ
zeatin tăng lên 1 mg/l - 2 mg/l thì chiều cao chồi và
số đốt giảm xuống. Điều này có thể giải thích, khi
nồng độ zeatin thấp thì kích thích sự tái sinh và tăng
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trưởng chiều cao của chồi, nhưng khi nồng độ zeatin
tăng cao thì xảy ra quá trình ngược lại ức chế sự sinh
trưởng chồi. Kết quả cũng cho thấy, mẫu cấy ở các
môi trường có bổ sung zeatin và NAA hình thành
callus, trong khi đó những mẫu nuôi cấy trên môi
trường không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng thì
không tạo callus. Đặc điểm hình thái của những chồi
ở môi trường không bổ sung chất điều hòa sinh
trưởng thì sinh trưởng yếu hơn và có màu xanh đậm
hơn (Hình 1d1). Chồi ở môi trường bổ sung 0,5 mg/l
và 1 mg/l zeatin kết hợp 0,1 mg/l NAA thì sinh
trưởng tốt hơn và có màu nâu ở phần ngọn (Hình 1d2,
1d3). Chồi nuôi cấy trên môi trường bổ sung 1,5 mg/l
zeatin kết hợp 0,1 mg/l NAA sinh trưởng yếu hơn và
thân chồi có màu nâu (Hình 1d4). Chồi nuôi cấy trên
môi trường bổ sung 2 mg/l zeatin kết hợp 0,1 mg/l
NAA sinh trưởng yếu hơn, thân chồi có màu nâu và
có biểu hiện mọng nước (Hình 1d5). Chất điều hòa
sinh trưởng zeatin là một cytokinin có tác dụng kích
thích sự phân chia tế bào và thúc đẩy sự phát triển
của chồi trong nuôi cấy mô tế bào thực vật.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, zeatin kết hợp với
auxin làm tăng hiệu quả nhân giống thực vật .

Hiện nay ở nước ta chưa có công bố sử dụng zeatin
kết hợp với auxin trong nghiên cứu vi nhân giống cây
việt quất, nhưng trên thế giới đã có nhiều cống bố.
Cüce và cs (2016) [2] nghiên cứu nhân giống
3 loài việt quất trong đó có loài ,
kết quả cho thấy, môi trường WPM có bổ sung 1
mg/l zeatin và 0,1 mg/l IBA là tốt nhất với 10,83 đốt
thân/mẫu. Một nghiên cứu khác của Cüce và
Sökmen (2017) [3] xây dựng quy trình nhân giống

cây việt quất ở loài cũng
đã sử dụng môi trườngWPM để nuôi cấy, kết quả chỉ
ra rằng bổ sung kết hợp zeatin và IBA là hiệu quả
nhất trong nhân giống loài

với chiều cao chồi thu được là 40,02 mm.
Gajdošová và cs (2006) [6] sử dụng zeatin nghiên
cứu nhân giống thành công cây việt quất.
Mohamed và cs (2018) [10] cũng đã sử dụng zeatin
kết hợp với IBA xây dựng thành công quy trình nhân
giống loài .

Như vậy, môi trường WPM bổ sung 0,5 mg/l
zeatin kết hợp 0,1 mg/l NAA là tốt nhất đến sự tái
sinh và sinh trưởng chồi cây việt quất.

Zeatin
(mg/l)

NAA
(mg/l)

Chiều cao
chồi (cm)

Số
chồi/mẫu

Số
đốt/chồi

Hình thái chồi

0,0 0,0 2,78c* 1,0a 6,10d Chồi có màu xanh đậm hơn và sinh
trưởng yếu hơn

0,5 0,1 4,53a 1,0a 11,20a Chồi sinh trưởng tốt, có màu nâu ở phần
ngọn và mẫu tạo callus

1,0 0,1 3,82b 1,0a 9,40b Chồi sinh trưởng tốt, có màu nâu ở phần
ngọn và mẫu tạo callus

1,5 0,1 2,67c 1,0a 8,50c Chồi sinh trưởng yếu hơn, thân chồi có
màu nâu và mẫu tạo callus

2,0 0,1 2,19d 1,0a 4,80e Chồi sinh trưởng yếu hơn, thân chồi màu
nâu, mọng nước và mẫu tạo callus

≤

Khả năng tái sinh và sinh trưởng chồi từ đốt thân
cây việt quất sau 50 ngày nuôi cấy được thể hiện trên
bảng 2. Kết quả cho thấy, BA kết hợp NAA cũng có
sự ảnh hưởng tốt lên sự tái sinh và sinh trưởng chồi.
Mẫu cấy trên môi trường không có chất điều hòa
sinh trưởng và các môi trường có bổ sung các nồng
độ BA khác nhau kết hợp 0,1 mg/l NAA đều tái sinh

1 chồi/mẫu, nhưng sinh trưởng của những chồi có sự
khác nhau. Những chồi ở môi trường bổ sung 1 mg/l
BA kết hợp 0,1 mg/l NAA sinh trưởng tốt nhất, với
chiều cao chồi 4,18 cm và 9,10 đốt/chồi. Điều này có
thể giải thích nồng độ 1 mg/l BA kết hợp 0,1 mg/l
NAA là tối ưu cho sự tái sinh và sinh trưởng chồi

. Ở môi trường không bổ sung chất điều hòa
sinh trưởng thì chiều cao chồi chỉ đạt 2,69 cm và 6,10
đốt/chồi. Khi tăng nồng độ BA lên 1,5 mg/l và 2
mg/l thì chiều cao chồi giảm xuống (tương ứng 3,72
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cm và 3,16 cm) và số đốt cũng giảm xuống (tương
ứng 8,50 đốt/chồi và 7,10 đốt/chồi). Điều này cho
thấy, khi nồng độ BA thấp thì kích thích chồi sinh
trưởng tăng chiều cao, nhưng khi nồng độ BA tăng
cao thì có tác dụng ngược lại ức chế sự sinh trưởng
của chồi, trong khi đó, sự tái sinh chồi ở các nghiệm
thức thì không có sự khác biệt. Đặc điểm hình thái
chồi cho thấy, mẫu cấy ở các môi trường có bổ sung
chất điều hòa sinh trưởng hình thành callus, những
chồi nuôi cấy trên môi trường có bổ sung 0,5 mg/l, 1
mg/l và 1,5 mg/l BA có màu nâu xanh ở phần ngọn
và chồi sinh trưởng tốt hơn (Hình 1e2, 1e3 và 1e4),
thân chồi nuôi cấy trên môi trường 2 mg/l BA có
màu nâu và chồi sinh trưởng yếu hơn (Hình 1e5),
chồi cấy trên môi trường không bổ sung chất điều
hòa sinh trưởng có màu xanh đậm hơn và sinh
trưởng yếu hơn (Hình 1e1). BA là chất điều hòa sinh
trưởng thuộc nhóm cytokinin có vai trò quan trọng
trong phân chia tế bào và kích thích sự hình thành
chồi. BA được sử dụng phổ biến trong nuôi cấy mô tế

bào thực vật ở giai đoạn nhân nhanh. Ở các loại cây
trồng khác nhau thì thích hợp những nồng độ BA
khác nhau, có loại cây thích hợp nồng độ BA cao, có
loại cây thích hợp nồng độ BA thấp. Trong nhân
giống nhiều nghiên cứu cho thấy việc kết
hợp BA với auxin làm tăng hiệu quả nhân giống. Ở
nước ta hiện nay chưa có công bố sử dụng BA kết
hợp với auxin trong nghiên cứu nhân giống
cây việt quất, trên thế giới đã có công bố nhưng vẫn
còn rất ít. Melani và Adriana (2016) [11] đã sử dụng
BA kết hợp với IBA nghiên cứu nhân giống
thành công loài . Rache và cs.
(2010) [17] cũng đã sử dụng BA kết hợp với IAA
nghiên cứu nhân giống loài

.

Như vậy, môi trường WPM bổ sung 1 mg/l BA
kết hợp 0,1 mg/l NAA là tốt nhất đến sự tái sinh và
sinh trưởng chồi cây việt quất.

BA
(mg/l)

NAA
(mg/l)

Chiều cao
chồi (cm)

Số
chồi/mẫu

Số đốt/chồi Hình thái chồi

0,0 0,0 2,69e* 1,0a 6,10d Chồi có màu xanh đậm hơn và sinh
trưởng yếu hơn

0,5 0,1 3,35c 1,0a 8,30b Chồi có màu nâu ở phần ngọn, sinh
trưởng tốt và mẫu tạo callus

1,0 0,1 4,18a 1,0a 9,10a Chồi có màu nâu ở phần ngọn, sinh
trưởng tốt và mẫu tạo callus

1,5 0,1 3,72b 1,0a 8,50b Chồi có màu nâu ở phần ngọn, sinh
trưởng tốt và mẫu tạo callus

2,0 0,1 3,16d 1,0a 7,10c Thân chồi có màu nâu, chồi sinh trưởng
yếu hơn và mẫu tạo callus

≤

Khả năng tái sinh và sinh trưởng chồi từ đốt thân
cây việt quất sau 50 ngày nuôi cấy được thể hiện trên
bảng 3. Kết quả cho thấy, những đốt thân nuôi cấy
trên tất cả các môi trường đều tái sinh chồi, tuy nhiên
ở những môi trường bổ sung các nồng độ Kinetin
khác nhau kết hợp 0,1 mg/l NAA thì các chồi có sự
sinh trưởng khác nhau. Chồi nuôi cấy trên môi
trường bổ sung 1 mg/l Kinetin kết hợp 0,1 mg/l
NAA sinh trưởng tốt nhất, với chiều cao chồi 3,88 cm
và 8,50 đốt/chồi. Khi tăng nồng độ Kinetin từ 0 mg/l
- 1 mg/l thì chiều cao chồi và số đốt/chồi tăng lên,

nhưng khi nồng độ Kinetin tăng 1,5 mg/l - 2 mg/l thì
chiều cao chồi và số đốt/chồi giảm xuống. Điều này
có thể giải thích, khi nồng độ Kinetin thấp thì kích
thích sự tăng trưởng chiều cao chồi và số đốt/chồi,
nhưng khi nồng độ Kinetin tăng cao thì xảy ra quá
trình ngược lại ức chế sự sinh trưởng chồi. Nhưng sự
tái sinh chồi ở nghiệm thức không bổ sung chất điều
hòa sinh trưởng và các nghiệm thức bổ sung các
nồng độ Kinetin kết hợp NAA thì không có sự khác
biệt, chỉ tái sinh 1 chồi/mẫu. Đặc điểm hình thái chồi
cho thấy, chồi nuôi cấy trên môi trường bổ sung 0,5
mg/l; 1 mg/l và 1,5 mg/l Kinetin kết hợp 0,1 mg/l
NAA có màu nâu ở ngọn và sinh trưởng tốt hơn
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(Hình 1f2, 1f3 và 1f4), thân chồi trên môi trường bổ
sung 2 mg/l Kinetin kết hợp 0,1 mg/l NAA có màu
nâu và sinh trưởng yếu hơn (Hình 1f5), chồi nuôi cấy
trên môi trường không bổ sung chất điều hòa sinh
trưởng có màu xanh đậm và sinh trưởng yếu (Hình
1f1). Các chất điều hòa sinh trưởng thuộc nhóm
cytokinin nói chung và chất Kinetin nói riêng đều có
tác dụng lên mẫu cấy theo một quy luật chung, khi
tăng dần nồng độ thì kích thích sự tái sinh và sinh
trưởng chồi của mẫu, khi đến nồng độ tối ưu thì sự
tái sinh và sinh trưởng chồi đạt tốt nhất, nhưng khi
vượt qua ngưỡng nồng độ tối ưu thì sẽ gây ra hiện
tượng ức chế sự tái sinh và sinh trưởng chồi hoặc làm
cho mẫu bị chết [15, 16].

Hiện nay chưa có công bố sử dụng Kinetin kết
hợp NAA trong nghiên cứu tái sinh và sinh trưởng

chồi cây việt quất, nhưng ở những cây dược
liệu đã có nhiều công bố như: Phan Xuân Huyên và
Nguyễn Lâm Thanh (2014) [13] khi nghiên cứu nhân
giống cây đảng sâm (
Blume) thông qua nuôi cấy chồi ngủ đã sử dụng
Kinetin kết hợp với NAA, kết quả cho thấy, môi
trường bổ sung 0,1 mg/l - 0,3 mg/l kết hợp với 0,1
mg/l NAA có chiều cao chồi tốt nhất; Phan Xuân
Huyên và cs (2018) [16] nghiên cứu nhân giống

loài lan gấm (
Hayata) cho thấy, môi trường nuôi cấy bổ sung 1
mg/l Kinetin thì chồi tái sinh và sinh trưởng tốt nhất.

Như vậy, môi trường WPM bổ sung 1 mg/l
Kinetin kết hợp 0,1 mg/l NAA là tốt nhất đến sự tái
sinh và sinh trưởng chồi cây việt quất.

Kinetin
(mg/l)

NAA
(mg/l)

Chiều cao
chồi (cm)

Số
chồi/mẫu

Số
đốt/chồi

Hình thái chồi

0,0 0,0 2,65c* 1,0a 5,80c Chồi có màu xanh đậm hơn và sinh
trưởng yếu hơn

0,5 0,1 3,26b 1,0a 7,80b Chồi có màu nâu ở phần ngọn và sinh
trưởng tốt hơn

1,0 0,1 3,88a 1,0a 8,50a Chồi có màu nâu ở phần ngọn và sinh
trưởng tốt hơn

1,5 0,1 3,14b 1,0a 7,70b Chồi có màu nâu ở phần ngọn và sinh
trưởng tốt hơn

2,0 0,1 2,62c 1,0a 6,10c Thân chồi có màu nâu và sinh trưởng
yếu hơn

≤

Từ kết quả của những thí nghiệm trên cho thấy
môi trường không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng
thì mẫu cấy không tạo rễ mà chỉ tạo chồi, do đó
trong thí nghiệm này NAA được bố trí ngẫu nhiên ở
những nồng độ như: 0,5 mg/l; 1 mg/l; 1,5 mg/l và 2
mg/l. Khả năng tạo rễ cây việt quất sau 50
ngày nuôi cấy được thể hiện trên bảng 4. Kết quả cho
thấy, các môi trường đều có ảnh hưởng đến sự tạo rễ
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của mẫu, tuy nhiên ở những môi trường bổ sung các
nồng độ NAA khác nhau thì sự tạo rễ khác nhau. Ở
nghiệm thức bổ sung 0,5 mg/l NAA có tỷ lệ tạo rễ
thấp nhất, chỉ đạt 80%. Tỷ lệ tạo rễ của mẫu ở các
nghiệm thức bổ sung 1,0 mg/l NAA; 1,5 mg/l NAA
và 2 mg/l NAA đều đạt 100%.

Theo xử lý thống kê số liệu cho thấy, chiều cao
của cây ở các nghiệm thức không có sự khác biệt. Về
chiều dài rễ thì theo xử lý thống kê số liệu cho thấy,
môi trường bổ sung 0,5 mg/l và 1,0 mg/l NAA không
có sự khác biệt, môi trường bổ sung 1,5 mg/l NAA và
2,0 mg/l NAA không có sự khác biệt, nhưng chiều
dài rễ ở môi trường bổ sung 0,5 mg/l NAA; 1,0 mg/l
NAA và môi trường bổ sung 1,5 mg/l NAA; 2,0 mg/l
NAA thì có sự khác biệt có ý nghĩa. Đặc điểm hình
thái cây cho thấy, cây nuôi cấy ở tất cả môi trường
trên đều sinh trưởng tốt và có màu xanh đậm (Hình
2a1, 2a2, 2a3, 2a4). Rễ cây nuôi cấy ở môi trường bổ
sung 0,5 mg/l NAA; 1 mg/l NAA và 1,5 mg/l NAA có
màu trắng, trong khi đó rễ của những cây ở môi
trường bổ sung 2 mg/l NAA có màu nâu. NAA là một
chất điều hòa sinh trưởng thuộc nhóm auxin có tác
dụng kích thích tạo rễ và được sử dụng phổ biến

trong nuôi cấy mô thực vật, tỷ lệ hình thành rễ phụ
thuộc vào nồng độ của NAA và cũng phụ thuộc vào
từng loại cây trồng.

Ở nước ta hiện nay chưa có công bố sử dụng các
chất thuộc nhóm auxin trong nghiên cứu tạo rễ

cây việt quất, trên thế giới đã có công bố sử
dụng IBA nghiên cứu tạo rễ cây việt quất,
nhưng chưa có công bố sử dụng NAA. Cüce và
Sökmen (2015) [1] nghiên cứu nhân giống
cây việt quất loài cho thấy,
môi trường WPM bổ sung 0,5 mg/l IBA kết hợp với
1,0 mg/l than hoạt tính cho tỷ lệ ra rễ cao nhất là
60%. Mohamed và cs (2018) [10] nghiên cứu nhân
giống loài cho thấy,
môi trường WPM bổ sung các kết hợp IBA (1 mg/l)
và than hoạt tính (0,1%) thu được số rễ trung bình
cao nhất hình thành trên mỗi mẫu là 5,9. Rache và
Pacheco (2010) [17] nghiên cứu nhân giống
loài cho thấy, tỷ lệ mẫu tạo rễ
đạt 88% - 100% sau 60 ngày nuôi cấy.

Như vậy, môi trường WPM bổ sung 1 mg/l NAA
là tốt nhất đến sự tạo rễ cây việt quất.

NAA (mg/l) Chiều cao cây (cm) Chiều dài rễ (cm) Tỷ lệ ra rễ (%) Hình thái cây
0,5 5,53a 1,46a 80 Cây sinh trưởng tốt, có màu

xanh đậm và rễ màu trắng
1,0 5,14a 1,42a 100 Cây sinh trưởng tốt, có màu

xanh đậm và rễ màu trắng
1,5 5,12a 1,18b 100 Cây sinh trưởng tốt, có màu

xanh đậm và rễ màu trắng
2,0 4,17a 1,12b 100 Cây sinh trưởng tốt, có màu

xanh đậm và rễ màu nâu
≤

Linn.) Nghiên cứu chuyển cây cấy mô ra ngoài vườn
ươm là một bước quan trọng trong nuôi cấy mô thực
vật. Cây cấy mô phải thích nghi ở điều kiện mới khi
chuyển từ điều kiện nuôi cấy ra điều kiện
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vườn ươn, bộ rễ của cây con phải thích nghi trên giá
thể mới, hơn nữa, độ ẩm trong điều kiện cao
và ổn định hơn ở điều kiện ngoài vườn ươm, do đó,
cây con dễ bị chết. Vì vậy, cây con cần phải chăm sóc
cẩn thận khi chuyển ra ngoài vườn ươm trong thời
gian đầu. Khả năng sống sót và thích nghi của cây
việt quất cấy mô sau 50 ngày chăm sóc ngoài vườn
ươm được thể hiện trên bảng 5. Kết quả cho thấy,
cây trồng trên giá thể vụn xơ dừa có tỷ lệ sống và
sinh trưởng tốt nhất, với chiều cao cây 7,46 cm, chiều
dài rễ 3,48 cm và tỷ lệ sống 90,48%. Cây trồng trên
giá thể đất bazan có tỷ lệ sống và sinh trưởng kém
nhất, với chiều cao cây 6,13 cm, chiều dài rễ 1,85 cm
và tỷ lệ sống 76,19%. Cây trồng trên giá thể đất mùn
có tỷ lệ sống và sinh trưởng kém hơn cây trồng trên
giá vụn xơ dừa, nhưng tốt hơn cây trồng trên đất
bazan (chiều cao cây 6,52 cm, chiều dài rễ 2,34
cm và tỷ lệ sống 85,71%). Điều này có thể giải
thích giá thể vụn xơ dừa thích hợp cho cây việt
quất cấy mô sinh trưởng trong giai đoạn đầu ở
điều kiện ngoài vườn ươm.

Đặc điểm hình thái cây cho thấy, cây việt quất
cấy mô khi nuôi trồng trên các giá thể đều mọc thêm
chồi mới và có màu xanh mượt (Hình 2c1, 2c2, 2c3),
cây trồng trên giá thể vụn xơ dừa sinh trưởng tốt hơn
cây trồng trên giá thể đất mùn và đất bazan. Những
cây việt quất cấy mô trồng trên giá thể vụn xơ dừa

sinh trưởng tốt sau 2 tháng nuôi trồng (Hình 2d), cây
vẫn tiếp tục sinh trưởng tốt sau 3 tháng nuôi trồng
(Hình 2e) và sau 4 tháng nuôi trồng (Hình 2f). Vụn
xơ dừa, đất mùn và đất bazan là những giá thể
thường sử dụng trong nghiên cứu chuyển cây cấy mô
ra ngoài vườn ươm như: Phan Xuân Huyên và
Nguyễn Lâm Thanh (2014) [13] nghiên cứu chuyển
cây đảng sâm cấy mô ra ngoài vườn ươm đã trồng
trên giá thể vụn xơ dừa, kết quả ghi nhận sau 20
ngày nuôi trồng và chăm sóc tỷ lệ sống của cây đạt
100%; Phan Xuân Huyên và Nguyễn Thị Phượng
Hoàng (2017) [15] khi nghiên cứu trồng cây lan gấm
cấy mô của loài ra điều
kiện cũng đã sử dụng giá thể vụn xơ dừa, kết
quả cho thấy, tỷ lệ sống của cây đạt 100% sau 2 tháng
nuôi trồng. Ở nước ta hiện nay chưa có công bố
nghiên cứu chuyển cây việt quất cấy mô ra ngoài
vườn ươm nhưng trên thế giới đã có công bố.
Mohamed và cs (2018) [10] cho thấy, cây cấy mô việt
quất đã trồng thành công trên giá thể đất, với tỷ lệ
sống sót đạt 100%. Rache và Pacheco (2010) [17]
nghiên cứu chuyển cây việt quất cấy mô ra ngoài
vườn trồng trên giá thể đất thành công.

Như vậy, giá thể vụn xơ dừa là tốt nhất để
chuyển cây việt quất cấy mô ra điều kiện ngoài
vườn ươm.

Giá thể Chiều cao cây
(cm)

Chiều dài rễ
(cm)

Tỷ lệ sống
(%)

Hình thái cây

Vụn xơ dừa 7,46a* 3,48a 90,48 Cây có màu xanh nhạt và
rễ sinh trưởng kém

Đất mùn 6,52b 2,34b 85,71 Cây có màu xanh nhạt và
rễ sinh trưởng kém

Đất bazan 6,13c 1,85c 76,19 Cây có màu xanh mượt
và rễ sinh trưởng tốt

≤

4. KẾT LUẬN

Môi trường WPM bổ sung 0,5 mg/l zeatin kết
hợp 0,1 mg/l NAA, môi trường WPM bổ sung 1 mg/l
BA kết hợp 0,1 mg/l NAA và môi trường WPM bổ
sung 1 mg/l Kinetin kết hợp 0,1 mg/l NAA là tốt
nhất đến sự tái sinh và sinh trưởng chồi cây
việt quất. Môi trường WPM bổ sung 1 mg/l NAA là

tốt nhất đến sự tạo rễ cây việt quất. Chuyển
cây việt quất cấy mô ra ngoài vườn ươm thì giá thể
vụn xơ dừa là tốt nhất đến sự sinh trưởng và tỉ lệ
sống của cây. Những cây việt quất cấy mô sinh
trưởng tốt trên giá thể vụn xơ dừa sau 2 tháng nuôi
trồng, cây tiếp tục sinh trưởng tốt sau 3 và 4 tháng
nuôi trồng.
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Linn. is an imported fruit tree with high economic value and good for human health.
Currently, in the Vietnam there has not been publication researched on propagation of blueberry
plant. This paper conducted to study propagation of by method of stem node
culture. The results showed that WPM medium supplemented with 0.5 mg/l zeatin combined with 0.1 mg/l
NAA (shoot height 4.53 cm, 1 shoot/explant, 11.20 nodes/shoot), WPM medium supplemented with 1 mg/l
BA combined with 0.1 mg/l NAA (shoot height 4.18 cm, 1 shoot/explant, 9.10 nodes/shoot) and WPM
medium supplemented with 1 mg/l Kinetin combined with 0.1 mg/l NAA (shoot height 3.88 cm, 1
shoot/explant, 8.50 nodes/shoot) were the best media for the regeneration and shoot growth of

. For rooting, WPM medium supplemented with 1 mg/l NAA was the best
(plant height 5.14 cm, root length 1.42 cm, rooting rate 100%). Transfer cultivated-tissue

to the greenhouse, substrate of coconut fiber powder was the best for the growth and survival rate
of the plants (plant height 7.46 cm, plant length 3.48 cm, survival rate 90.48%). Cultivated-tissue

grew well on substrate of coconut fiber powder after 2 months of cultivation,
plants continued to grow well after 3 months of cultivation and after 4 months of cultivation.
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